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LỜI CAM ĐOAN 

Kính thưa quý thầy cô, 

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận "Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu 

tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì" là công trình nghiên cứu do tôi tự thực 

hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Tôi đã nỗ lực trong suốt quá trình nghiên cứu để 

đảm bảo khóa luận được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học và đáp ứng được các 

yêu cầu đề ra. 

Tôi xin cam đoan rằng mọi số liệu, kết quả và nhận định được trình bày trong khóa 

luận này là hoàn toàn trung thực, chính xác và chưa từng được công bố trong bất kỳ công 

trình nghiên cứu nào khác. Trong quá trình thực hiện khóa luận, tôi đã tuân thủ nghiêm 

ngặt quy định về quyền sở hữu trí tuệ và đạo đức nghiên cứu khoa học. 

Tất cả các tài liệu tham khảo, thông tin được trích dẫn trong khóa luận đều được tôi 

ghi nguồn đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính 

xác và trung thực của các thông tin và số liệu được trình bày trong khóa luận này. 

Nếu phát hiện có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến nội dung cam đoan trên, tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật hiện hành. 

 Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2025 

Người cam đoan 

 

 

Trương Kiều Oanh 

 

 

 

  



 

 

LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 

những người đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ths Phạm Thị Nga , người đã tận 

tình hướng dẫn, định hướng và cho tôi những lời khuyên quý báu trong suốt quá trình thực 

hiện khóa luận. Những góp ý và những buổi trao đổi với thầy/cô đã giúp tôi hoàn thiện nội 

dung nghiên cứu và nâng cao chất lượng khóa luận. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các anh chị đồng nghiệp tại Công 

ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và hỗ 

trợ tôi trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho khóa luận. 

Xin cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Quản 

lí và Công Nghệ Hải Phòng đã trang bị cho tôi những kiến thức chuyên môn quý báu và 

kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập. 

Tôi xin gửi lời tri ân đến gia đình, người thân và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên 

và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong những lúc khó khăn nhất của quá trình 

thực hiện khóa luận. 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bạn đồng môn đã cùng nhau học tập, trao đổi kinh 

nghiệm và động viên lẫn nhau trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. 

Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm và thời gian, khóa luận 

không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các 

bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2025 

Sinh viên thực hiện 

 

 

Trương Kiều Oanh



 

 1 

MỞ ĐẦU 

1.Tính cấp thiết của đề tài. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh 

gay gắt, việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu của các 

doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, công tác quản lý nguyên vật liệu – một trong những 

yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong quá trình sản xuất – cần được quan tâm đúng mức. 

Quản lý nguyên vật liệu hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm hao 

hụt, lãng phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quá trình sản 

xuất. 

Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sữa tươi nguyên chất. Với đặc thù ngành hàng đòi 

hỏi nguyên vật liệu phải luôn đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian cung ứng, công 

tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động 

sản xuất ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này tại công ty vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế nhất định, cần được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu 

phát triển trong giai đoạn mới. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác nguyên vật 

liệu tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì” làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận 

nhằm đánh giá thực trạng công tác nguyên vật liệu tại công ty, từ đó đề xuất các giải pháp 

phù hợp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài đã được trình bày ở trên, khóa luận này hướng 

đến mục tiêu chính là đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, 

vật liệu (NLVL) tại Công ty CP Sữa Nông trại xanh Ba Vì. Trên cơ sở đánh giá đó, khóa 

luận sẽ đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn cao, nhằm mục đích hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả của công tác kế toán NLVL, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động. 

Để đạt được mục tiêu tổng quát này, khóa luận tập trung vào một số mục tiêu cụ thể 

và chi tiết hơn. Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý và tổ 
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chức nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành 

chế biến thực phẩm và sữa. Thứ hai, khóa luận sẽ tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng 

công tác nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì, bao gồm các khía 

cạnh như: công tác lập kế hoạch, thu mua, bảo quản, sử dụng và kiểm soát nguyên vật liệu 

trong quá trình sản xuất. Thứ ba, khóa luận sẽ xác định những hạn chế, tồn tại trong công 

tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến những bất 

cập đó. Cuối cùng, khóa luận cũng sẽ đưa đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn 

thiện công tác nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì, góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng 

sản phẩm. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu đã được nêu ra, khóa luận này sẽ tập trung 

vào việc giải quyết các câu hỏi nghiên cứu quan trọng, nhằm làm rõ từng khía cạnh trong 

công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu (NLVL) tại Công ty CP Sữa Nông trại xanh Ba Vì. 

Câu hỏi đầu tiên cần được đặt ra là: công tác kế toán NLVL hiện tại đang được thực hiện 

như thế nào tại công ty? Điều này bao gồm việc xác định rõ quy trình hạch toán, quản lý 

và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến NLVL. Việc hiểu rõ quy trình này không chỉ giúp 

vạch ra những điểm mạnh mà còn chỉ ra những bất cập, thiếu sót trong cách thức công ty 

thực hiện hạch toán NLVL, từ đó tạo ra cơ sở cho các giải pháp hoàn thiện. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Để đảm bảo rằng nghiên cứu này có thể đi sâu vào vấn đề và đưa ra những kết luận 

xác đáng, việc xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Khóa 

luận này tập trung vào công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu (NLVL) tại Công ty CP Sữa 

Nông trại xanh Ba Vì, xem xét quá trình này như một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều 

yếu tố liên kết chặt chẽ với nhau. 

Cụ thể, đối tượng nghiên cứu sẽ bao gồm quy trình quản lý NLVL từ giai đoạn lập 

kế hoạch, thu mua, vận chuyển, nhập kho cho đến quá trình sử dụng trong sản xuất và cuối 

cùng là kiểm kê, đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến NLVL. Bên cạnh đó, 

hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán mà công ty đang sử dụng cũng sẽ là một phần quan 

trọng của đối tượng nghiên cứu, bao gồm việc xem xét tính đầy đủ, chính xác và khoa học 

của các loại chứng từ, sổ sách này. Việc phân tích các phương pháp hạch toán NLVL mà 
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công ty đang áp dụng, từ phương pháp tính giá đến phương pháp hạch toán chi phí, cũng 

như cách công ty kiểm kê và đánh giá NLVL, sẽ giúp làm rõ hơn bức tranh về công tác kế 

toán NLVL tại công ty. Hơn nữa, khóa luận cũng sẽ tập trung vào việc nghiên cứu thông 

tin kế toán về NLVL, bao gồm các báo cáo và chỉ số được sử dụng để quản lý và đưa ra 

quyết định liên quan đến NLVL. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện khóa luận “Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại Công 

ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì”, tác giả đã vận dụng kết hợp nhiều phương pháp 

nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo tính khách quan và khoa học. Trước hết, phương 

pháp thu thập dữ liệu sơ cấp được sử dụng thông qua việc phỏng vấn trực tiếp các cán bộ 

phụ trách mua hàng, quản lý kho, kế toán nguyên vật liệu cũng như quan sát thực tế hoạt 

động tại kho, xưởng sản xuất để có cái nhìn trực quan về quy trình quản lý nguyên vật liệu 

tại công ty. Bên cạnh đó, tác giả cũng thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn nội bộ như báo 

cáo tài chính, kế hoạch sản xuất, chứng từ nhập – xuất kho và các tài liệu kế toán có liên 

quan, đồng thời tham khảo thêm các tài liệu chuyên ngành, giáo trình và công trình nghiên 

cứu trước đó nhằm xây dựng nền tảng lý luận cho đề tài. Dữ liệu thu thập được sẽ được 

phân tích, tổng hợp để đánh giá thực trạng công tác nguyên vật liệu, xác định những điểm 

mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các tồn tại. Ngoài ra, phương pháp so sánh cũng được 

sử dụng để đối chiếu giữa các năm về chi phí, mức tồn kho và hiệu quả sử dụng nguyên 

vật liệu, qua đó nhận diện xu hướng biến động và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu tại doanh nghiệp. 

6. Nội dung của khóa luận 

Báo cáo thực tập này tập trung nghiên cứu và trình bày những nội dung liên quan đến 

“ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại 

Xanh Ba Vì” với mong muốn làm rõ thực trạng vào khóa luận này. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo có thực tập của tôi gồm 03 chương 

− CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 

− CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN 

LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ 

− CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU 

TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

1.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu  

Trong ngành công nghiệp chế biến sữa, việc quản lý hiệu quả nguyên liệu và vật liệu 

(NLVL) là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí và nâng 

cao khả năng cạnh tranh. NLVL không chỉ đơn thuần là các thành phần vật chất cấu thành 

nên sản phẩm sữa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quy trình sản xuất, 

công tác hạch toán kế toán và việc ra quyết định quản lý của doanh nghiệp. Để thực hiện 

tốt công tác quản lý và kế toán, việc hiểu rõ bản chất của NLVL là vô cùng cần thiết. 

1.1.1. Khái niệm  

Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất sản 

phẩm, nó là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh đoanh, nó tham gia thường xuyên 

và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm 

được xuất ra, nếu thiếu nó thì quá trình sản xuất kinh doanh không thể thực hiện được. Vật 

liệu được cung cấp đầy đủ và đạt yêu cầu chất lượng thì khả năng tái sản xuất được mở 

rộng. 

1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu  

− Về mặt hiện vật: trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, nguyên vật liệu chỉ tham 

gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và khi tham gia vào quá trình sản xuất dưới tác 

động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để 

tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm. 

− Về mặt giá trị: do chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nên giá trị của vật liệu sẽ 

được tính hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

1.1.3. Phân loại  

- Vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều loại, mỗi thứ, mỗi loại có tác dụng khác nhau 

trong quá trình sản xuất, vì vậy cần phải phân loại vật liệu để phục vụ thông tin cho kế toán 

và quản lý vật liệu. Có nhiều tiêu thức phân loại nguyên vật liệu nhưng hiện nay cách chủ 

yếu là phân loại vật liệu theo tác dụng của nó đối với quá trình sản xuất. 

- Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị doanh nghiệp thì nguyên vật liệu 

được chia thành các loại sau: 
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- Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động cấu thành nên thực thể của sản 

phẩm. Các doanh nghiệp khác nhau thì sử dụng NVL chính không giống nhau. Ở doanh 

nghiệp cơ khí NVL chính là: sắt, thép,..; Doanh nghiệp sản xuất đường NVL chính là cây 

mía,...Có thể sản phẩm của doanh nghiệp này làm nguyên vật liệu cho doanh nghiệp 

khác,...Đối với bán thành phẩm mua ngoài với mục đích để tiếp tục gia công chế biến được 

coi là nguyên vật liệu chính. 

- Nguyên vật liệu phụ: Là những vật liệu khi sử dụng có tác dụng phụ có thể làm 

tăng chất lượng sản phẩm, hoàn chinh sản phẩm hoặc đảm bảo cho các công cụ dụng cụ 

hoạt động được bình thường như: sơn chống gì, giẻ lau, dầu nhờn,... 

- Nhiên liệu: Là những loại vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá 

- trình sản xuất kinh doanh như: xăng, dầu, than,...  

- Vật tư thay thể: Là các loại phụ tùng chi tiết được sử dụng để thay thế, sửa chữa 

những máy móc, thiết bị, phương tiện vận tái,...  

- Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Bao gồm những loại vật liệu, thiết bị, công 

cụ, khí cụ, và vật kết cấu dùng cho công tác xây dựng cơ bản.  

- Vật liệu khác: Là những loại vật liệu chưa được xếp vào các loại trên, thưởng là 

những vật liệu được loại ra từ quá trình sản xuất, hoặc phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ. 

- Ngoài ra tùy thuộc vào yêu cầu quản lý và kế toán chi tiết của doanh nghiệp mà 

trong từng loại nguyên vật liệu trên được chia thành từng nhóm, từng thứ. Cách phân loại 

này là cơ sở đề xác định định mức tiêu hao, định mức dự trữ cho từng loại, từng thứ nguyên 

vật liệu, là cơ sở để tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.  

- Căn cứ vào nguồn hình thành thì nguyên vật liệu được chia làm các nguồn: 

• Nguyên vật liệu do mua ngoài 

• Nguyên vật liệu tự chế biến 

• Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến 

• Nguyên vật liệu do nhận vốn góp liên doanh, nhận biếu tặng,... 

- Căn cứ vào mục đích, công dụng của NVL có thê chia thành: 

• Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm: 

• Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm. 

• Nguyên vật liệu dùng cho quản lý ở các phân xưởng, dùng cho bộ phận bán 

hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp.  

- Nguyên vật liệu dùng cho nhu câu khác: 
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• Nhượng bán. 

• Đtôi góp vốn liên doanh. 

• Đtôi biếu tặng 

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu  

- Ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời số hiện có và tình hình luân chuyển của nguyên 

vật liệu về giá cả và hiện vật. Tính toán đúng đắn giá trị vốn (hoặc giá thành) thực tế của 

NVL nhập kho, xuất kho nhằm cung cấp thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho yêu cầu 

lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp.  

- Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, phương pháp kỹ thuật về hạch 

toán NVL. Đồng thời các bộ phận, các đơn vị trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế 

độ hạch toán ban đầu về NVL, phải hạch toán đúng chế độ, đúng phương pháp quy định 

đề đảm bảo sự thống nhất trong công tác kế toán nguyên vật liệu. 

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng NVL từ đó phát hiện 

ngăn ngừa và đề xuất những biện pháp xử lý NVL thừa, ứ đọng, kém hoặc mất phẩm chất, 

giúp cho việc hoạch toán xác định chính xác số lượng và giá trị NVL thực tế đưa vào sản 

xuất sản phẩm. Phân bổ chính xác NVL đã tiêu hao vào đối tượng sử dụng để từ đó giúp 

cho việc tính giá thành được chính xác. 

- Tổ chức kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho, cung cấp thông tin 

cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh. 

- Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, bảo 

quản, đánh giá phân loại tình hình nhập xuất và quản lý nguyên vật liệu. Từ đó đáp ứng 

được nhu cầu quản lý thống nhất của nhà nước cũng như yêu cầu quản lý của doanh nghiệp 

trong việc tính giá thành thực tế của NVL đã thu mua và nhập kho đồng thời kiểm tra tình 

hình thực hiện kế hoạch thu mua vật tư về số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn cung cấp 

NVL một cách đầy đủ, kịp thời 

1.2 . Đánh giá nguyên vật liệu . 

1.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu  

− Nguyên tắc giá gốc: Vì NVL là hàng tồn kho nên theo chuẩn mực 02- hàng tồn 

kho thì NVL phải được đánh giá theo nguyên tắc giá gốc. 

− Gía gốc của NVL bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có 

liên quan trực tiếp đến việc mua nguyên vật liệu.  
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− Nguyên tắc thận trọng: Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của NVL thấp hơn 

giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

− Gía trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của NVL trong kỳ sản 

xuất, kinh doanh bình thường trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí 

ước tính để tiêu thụ chúng. 

− Thực hiện nguyên tác thận trọng bằng cách lập dự phòng giảm giá nguyên vật 

liệu. 

− Kế toán đã ghi sổ theo giá gốc và phản ánh khoản dự phòng giảm giá NVL.  

− Nguyên tắc nhất quán: Các phương pháp kế toán áp dụng đánh giá NVL phải 

đảm bảo tính nhất quán, tức là kế toán đã áp dụng phương pháp nào thì nhất quán trong 

suốt niên độ kế toán đó. Doanh nghiệp có thể thay thế phương pháp đã chọn, nhưng phải 

đảm bảo phương pháp thay thế trình bày thông tin kế toán một cách trung thực và hợp lý 

hơn, đồng thời giải quyết được ảnh hưởng của sự thay đổi của nó. 

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho  

Trong các doanh nghiệp sản xuất, NVL được nhập từ nhiều nguồn khác nhau nên giá 

thực tế cũng khác nhau. Về nguyên tắc, giá NVL nhập kho được xác định theo giá thực tế 

bao gồm toàn bộ chi phí hình thành NVL đó cho đến khi nhập kho. Tùy theo từng nguồn 

nhập mà giá thực tế của NVL được xác định cụ thể như sau:  

- Đối với nguyên vật liệu mua ngoài 

Giá thực tế 

Nvliệu 

nhập kho 

 

= 

Giá mua 

ghi trên 

hoá đơn 

+ 

Chi phí 

thu mua 

phát sinh 

- 

Các khoản 

giảm trừ 

(nếu có) 

+ 

Các khoản thuế 

không được hoàn lại 

(nếu có) 

 

Trong đó:  

• Giá mua ghi trên hóa đơn là giá chưa thuế. Giá trị gia tăng nếu doanh nghiệp tính 

thuế theo phương pháp khẩu trừ. Nếu doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp 

thì giá mua là giá đã tính thuế giá trị gia tăng. 

• Chi phí thu mua: là các chi phí bốc dỡ, vận chuyển, bảo hiểm,... 

Các khoản giảm trừ: là các khoản giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán trả 

lại  
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- Đối với nguyên vật liệu do doanh nghiệp tự gia công, chế biến: 

Giá thực tế   =   Giá thực tế NVL xuất   +  Chi phí gia công 

Nhập kho gia công, chế biến chế biến 

- Đối với nguyên vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến: 

    Giá thực tế    =  Giá thực tế vật liệu +  Chi phí gia  +  Chi phí vận 

NVL nhập kho     gia công, chế biến      công chế biến   chuyển VL gia công 

- Đối với nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh cổ phần 

Giá thực tế  =  Giá do các bên   + Chi phí tiếp nhận 

NVL nhập kho tham gia xác định (nếu có) 

- Đối với nguyên vật liệu do nhà nước cấp, cấp trên cấp hoặc được tặng 

Giá thực tế        =            Giá trị thị trường tương đương + Chi phí tiếp 

NVL nhập kho          hoặc giá NVL ghi trên biên bản bàn giao         nhận (nếu có) 

- Đối với phế liệu thu hồi 

Giá thực tế NVL nhập kho = Giá ước tính 

  

1.2.3. Đánh giá NVL xuất kho 

Theo điều 22 thông tư 133/2016/TT-BTC gồm có các phương pháp sau: 

− Phương pháp thực tế đích danh: Theo phương pháp này, vật liệu xuất kho thuộc 

lô hàng nào thì tính theo đơn giá mua thực tế lô hàng đó. Phương pháp này tính giá thực tế 

của vật liệu xuất dùng kịp thời, chính xác, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý, theo dõi chặt 

chẽ từng lô hàng.  

− Phương pháp tính theo đơn giá bình quân gia quyền: 

Trị giá NVL xuất kho  = Số lượng NVL xuất kho  x  Đơn giá thực tế BQ 

Trong đó, đơn giá bình quân được tính theo 2 phương pháp sau: 

- Phương pháp đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ: 

 

Đơn giá 

BQ cả kỳ 

dự trữ 

= 

Gtri thực tế NVL tồn đầu kỳ + Gtri thực tế NVL trong kỳ 

Số lượng NVL tồn đầu kỳ + số lượng NVL nhập trong kỳ 
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Ưu điểm: đơn giản, dễ làm giảm nhẹ được việc hạch toán chi tiết NVL không phụ 

thuộc vào số lần nhập xuất của từng danh điểm vật tư.  

Nhược điểm: Dồn công việc tính giá NVL xuất kho vào cuối tháng nên gây ảnh hưởng 

đến tiến độ của các khâu kế toán khác. 

- Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập: 

Đơn giá BQ 

sau mỗi lần 

nhập 

= 

Giá trị thực tế sau mỗi lần nhập 

Số lượng tồn sau mỗi lần nhập 

 

 

Ưu điểm: Phương pháp này cho giá nguyên vật liệu xuất kho chính xác nhất, phản 

ánh kịp thời sự biên động của giá cả, công việc tính toán được tiền hành đều đặn.  

Nhược điểm: Công việc tính toán nhiều và phức tạp, chỉ thích hợp với những doanh 

nghiệp sử dụng kế toán máy. 

- Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): 

Theo phương pháp này thì số lượng NVL nào nhập kho trước thì sẽ được xuất kho 

trước theo đúng giá nhập kho của NVL đó.  

Trị giá NVL 

xuất kho 
= 

Số lượng NVL xuất kho 

của từng lần nhập kho 
x 

Đơn giá NVL xuất kho 

theo từng lần nhập trước 
 

Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng 

giảm. Cơ sở của phương pháp này là giá gốc của NVL mua trước sẽ được dùng làm giá 

để tính vật liệu xuất trước và do vậy giá trị NVL tồn kho đến cuối kỳ sẽ là giá thực tế của 

số NVL mua vào sau cùng 

Ưu điểm:  Đảm bảo tính chính xác, hợp lý cao, được tiến hành thường xuyên. 

Nhược điểm:  Phương pháp này đòi hỏi phải tính theo từng danh điểm nên tốn nhiều 

công sức, chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có ít danh điểm vật tư và số lần nhập xuất ít.  

Mỗi phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho đều có những ưu, nhược điểm 

nhất định. Mức độ chính xác và độ tin cậy của mỗi phương pháp tuỳ thuộc vào yêu cầu 

quản lý, trình độ, năng lực nghiệp vụ và trình độ trang bị công cụ tính toán, phương tiện 

xử lý thông tin của doanh nghiệp. Đồng thời cũng tuỳ thuộc vào yêu cầu bảo quản, tính 

phức tạp về chủng loại, quy cách và sự biến động của vật tư, hàng hóa ở doanh nghiệp. Do 

đó, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn một phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho phù 
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hợp. Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá nào thì phải đảm bảo tính nhất quán 

trong cả niên độ kế toán. 

1.3. Chứng từ,tài khoản và sổ sách kế toán  sử dụng theo Thông tư 133  

1.3.1 Chứng từ 

− Phiếu xuất kho (mẫu 01-VT) 

− Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT) 

− Hóa đơn GTGT (mẫu 01GTKT3/001) 

− Hóa đơn bán hàng  

1.3.2 Sổ sách kế toán 

− Sổ kế toán chi tiết TK 152 (mẫu S10-DN) 

− Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu, dụng cụ . (mẫu S10-DN) 

− Thẻ kho (mẫu S12-DN) 

− Bảng kê nhập, xuất, tồn (nếu có). 

Tài khoản 152 – Nguyên vật liệu  

Tài khoản này dùng đề phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các loại nguyên 

vật liệu trong doanh nghiệp .  

- Bên nợ: 

• Giá trị thực tế của nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ. 

• Giá trị thực tế của nguyên vật liệu phát hiện thừa khi kiếm kê. 

• Kết chuyển giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp 

doanh nghiệp áp dụng kể toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)  

- Bên có: 

• Giá trị thực tế của nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ. 

• Giá trị thực tế nguyên vật liệu phát hiện thiếu khi kiểm kê. 

• Kết chuyển giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp 

doanh nghiệp áp dụng kể toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)  

- Số dư nợ: Giá trị thực tế của nguyên vật liệu còn tồn kho cuối kỳ 
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Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp NVL phương pháp kê khai thường xuyên 
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Các tài khoản khác liên quan : 

     +)  TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

    +)  TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

    +) TK 112 -  Tiền gửi ngân hàng 

    +) TK 331 -  Phải trả cho người bán 

 

 

1.4. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 

 1.4.1. Phương pháp ghi thẻ song song  

− Ở kho: Hàng ngày khi có chứng từ nhập- xuất, thủ kho căn cứ vào số  lượng thực 

nhập, thực xuất trên chứng từ để ghi vào thẻ kho liên quan, mỗi chứng từ ghi vào một dòng 

trên thẻ kho. Thẻ kho được mở cho từng NVL, cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng 

số lượng nhập, xuất, tính ra số tồn kho về mặt số lượng theo từng NVL. Hàng ngày hoặc 

định kỳ sau khi ghi thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn bộ chứng từ nhập xuất kho về phòng 

kế toán. 

− Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết nguyên vật liệu để theo 

dõi tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng ngày. Sổ chi tiết được theo dõi cả về mặt hiện vật 

và giá trị khi nhận được các chứng từ nhập- xuất kho do thủ kho chuyển đến kế toán phải 

kiểm tra đổi chiều chứng từ nhập, xuất kho với các chứng từ liên quan như (hóa đơn GTGT, 

phiếu mua hàng...). Cuối tháng, kế toán cộng sổ tính ra tổng số nhập - xuất - tồn kho của 

từng NVL. Số lượng NVL tồn kho phản ánh trên sổ kế toán chi tiết phải được đối chiếu 

khớp với số tồn kho ghi trên thẻ kho tương ứng. Sau khi đổi chiếu với thẻ kho của thủ kho, 

kế toán phải căn cứ vào sổ kế toán chi tiết NVL lập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn kho 

NVL, số liệu của bảng này được đối chiếu với số liệu của sổ kế toán tồng hợp. 
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Sơ đồ 1.2. Kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ song song 
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1.4.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 

− Ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép, số lượng hàng tồn kho nhập xuất 

tồn.  

− Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng "sổ đối chiếu luân chuyển" để ghi chép số 

lượng và giá trị của hàng tồn kho xuất nhập tồn của từng nguyên vật liệu trong từng kho 

và chi ghi một lần vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp số liệu của các chứng từ phát sinh 

trong tháng. Mỗi nguyên vật liệu được ghi 1 dòng trên sổ đối chiếu luân chuyển, khi nhận 

chứng từ kể toán viên cũng tiến hành kiểm tra chứng từ về tính hợp lý, hợp lệ . 

Số lượng và giá trị của hàng tồn kho ghi trên sổ đối chiếu luân chuyển được dùng để 

đối chiếu với số lượng trên các thẻ kho và với giá trị trên sổ kế toán tổng hợp. 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.3. Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 
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1.4.3. Phương pháp sổ số dư  

− Ở kho: Hàng ngày hoặc định kỳ 3 -5 ngày sau khi ghi thẻ xong thủ kho phải tập 

hợp toàn bộ các chứng từ nhập xuất kho phát sinh trong ngày hoặc trong kỳ theo từng nhóm 

nguyên vật liệu qui định. Sau đó lập phiếu giao nhận chứng từ và nộp cho kế toán kèm theo 

các chứng từ nhập - xuất. Ngoài ra thủ kho còn phải kê rõ số lượng tồn kho cuối tháng theo 

từng loại nguyên vật liệu vào sổ số dư. Sổ số dư được kế toán mở cho từng kho và dùng 

cho cả năm, trước ngày cuối tháng kế toán giao cho thủ kho để ghi vào sổ, sau khi ghi xong 

thủ kho phải gửi về phòng kế toán để kiểm tra và tính thành tiền. 

− Ở phòng kế toán: Khi nhận chứng từ nhập - xuất kế toán kiểm tra và tổng cộng 

số thành tiền và ghi vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời, ghi số tiền 

vừa tính được của từng nhóm nguyên vật liệu vào bảng lũy kế nhập - xuất - tồn kho. Bảng 

này mở cho từng kho, sau đó kế toán cộng số tiền nhập - xuất trong tháng và dựa vào số 

đư đầu tháng để tính ra số dư cuối tháng. Số dư này được dùng để đối chiếu số dư trên sổ 

số dư. Sau đó, kế toán ghi chỉ tiêu giá trị vào sổ số dư để so sánh chỉ tiêu này trên bảng 

tổng hợp nhập - xuất - tồn. 

 

 

 

Sơ đồ 1.4 Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư 
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1.5. Các hình thức sổ kế toán 

1.5.1. Ghi số kế toán theo Hình thức Nhật ký chung 

− Đặc trưng cơ bản: Tất cà các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được 

ghi vào sồ Nhật ký, mà trọng tâm là số Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và 

theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ 

Nhật ký đề ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

− Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại số chủ yếu sau: 

• Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 

• Sổ Cái; 

• Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.  

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán theo hình thức Nhật kí chung 

1.5.2. Ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 

− Đặc trưng cơ bản: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi 

chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kể toán) trên cùng một 

quyền số kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào số Nhật ký 

- Sổ Cái là các chứng từ kể toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

− Hình thức kế toán Nhật ký - Số Cái gồm có các loại số kế toán sau: 

• Nhật ký – Sổ Cái; 

• Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. 
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Sơ đồ 1.6: Kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái 

1.5.3. Ghi sổ kế toán theo Hình thức Chứng từ - ghi sổ 

− Đặc trưng cơ bản 

• Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là "Chứng từ ghi số". Việc ghi số 

kế toán tổng hợp bao gồm: 

• Ghi theo trình tự thời gian trên Số Đăng ký Chứng từ ghi số. 

• Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

• Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh 

số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Số Đăng ký Chứng từ 

ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ 

kế toán. 

− Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại số kế toán sau: 

• Chứng từ ghi sổ; 

• Số đăng ký Chứng từ ghi sổ; 

• Sổ Cái; 

• Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 
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Sơ đồ 1.7: Kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

1.5.4. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

− Đặc trưng cơ bản: Công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần 

mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một 

trong ba hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm 

kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế 

toán và báo cáo tài chính theo quy định. Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình thức 

kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu 

sổ kế toán ghi băng tay. 

 
Sơ đồ 1.8: Kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính   
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT 

LIỆU TẠI CÔNG TY CP SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ 

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công Ty Cổ Phần Sữa Nông Trại Xanh 

Ba Vì 

2.1.1 Khái quát chung về công ty 

− Tên công ty: Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì 

− Tên Tiếng Anh: Ba Vi Green Dairy Farm Joint Stock Company. 

− Địa chỉ trụ sở: Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

− Nhà máy tại: Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

− Mã số thuế: 0107929108 

− Người đại diện pháp luật: (ông) Lê Văn Trường 

− Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần 

− Điện thoại: 0973 591 388 

− Tôiail: cskh.bavigreenfarm@gmail.com 

− Website: bavigreenfarm.com.vn 

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 

Từ thời thuộc Pháp, bò sữa đã được nuôi duỡng tại đây. Đặc biệt từ những năm 1950, 

1960 của thế kỷ trước Ba Vì là cái nôi chăn nuôi bò sữa của cả nước. Hiện nay đàn bò sữa 

hàng chục nghìn con giống gốc Hà Lan được nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn các xã trọng 

điểm của huyện Ba Vì – Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì (Ba Vì Green Dairy Farm Joint Stock 

Company) được thành lập ngày 20/07/2017, với mục tiêu cung cấp các sản phẩm sữa chất 

lượng cao từ vùng nguyên liệu sữa nổi tiếng Ba Vì. 

Công ty được thành lập tại Hà Nội, với trụ sở chính đặt tại số nhà LK706, lô 16, đất 

dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nhà máy sản xuất được xây dựng tại 

thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, nơi tập trung nguồn nguyên liệu sữa bò tươi 

nguyên chất. Ngay từ khi thành lập, công ty đã chú trọng vào việc đảm bảo chất lượng sản 

phẩm và đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

mailto:cskh.bavigreenfarm@gmail.com
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Thương hiệu "Sữa Ba Vì" chính thức được công nhận và trở thành một trong những 

thương hiệu sữa được người tiêu dùng tin tưởng nhất tại Việt Nam. Công ty tham gia 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), với nhiều sản phẩm được chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn 3-4 sao. Đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, bao gồm: sữa tươi thanh trùng, 

sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, bánh sữa, và các sản phẩm khác từ sữa bò tươi. Công ty đầu 

tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới quy trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Thành tựu nổi bật, Công ty  được công nhận là một trong những đơn vị tiêu biểu trong 

ngành sữa tại Việt Nam. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế, đảm 

bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm và đóng góp tích 

cực vào phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt trong việc tạo công ăn việc làm và ổn định 

thu nhập cho người chăn nuôi bò sữa tại vùng Ba Vì. 

Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì đã khẳng 

định được vị thế của mình trên thị trường, trở thành một thương hiệu hàng đầu trong ngành 

công nghiệp sữa, gắn liền với giá trị dinh dưỡng và niềm tin của người tiêu dùng. 

2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 

2.1.3.1 Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì tập 

trung vào sản xuất và phân phối các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa tươi thanh trùng, sữa 

chua, sữa tươi tiệt trùng, và bánh sữa. Trước hết, các sản phẩm này được sản xuất với quy 

trình hiện đại, đảm bảo chất lượng và giữ vững hương vị tự nhiên, đáp ứng tốt yêu cầu của 

người tiêu dùng. Tiếp theo, nhờ sự đổi mới không ngừng về công nghệ cũng như chú trọng 

đến an toàn thực phẩm, sản phẩm của công ty ngày càng được yêu thích trên thị trường. 

Đặc biệt, các dòng sản phẩm như sữa tươi thanh trùng và sữa chua đã trở thành lựa chọn 

quen thuộc của nhiều gia đình bởi sự thơm ngon và bổ dưỡng. Không chỉ vậy, công ty còn 

mở rộng danh mục sản phẩm thông qua việc cung cấp bánh sữa – một sản phẩm mang tính 

đặc trưng và đậm đà bản sắc vùng Ba Vì. Qua đó, Công ty Sữa Ba Vì không chỉ khẳng 

định vị thế trong ngành chế biến sữa mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu địa 

phương. 
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2.1.3.2 Quy trình sản xuất 

 

Hình ảnh 2.1: Quy trình sản xuất sữa dựa trên công nghệ hiện đại UHT. 

(Nguồn: bavigreenfarm.com.vn) 

Nguồn nguyên liệu: Nguyên liệu sữa được thu mua trực tiếp từ vùng nguyên liệu tại 

huyện Ba Vì, một khu vực nổi tiếng với chất lượng sữa bò cao cấp. 

Dây chuyền sản xuất: Sử dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Quy trình sản xuất bao gồm: 

− Thu gom và kiểm tra chất lượng sữa đầu vào. 

− Tiệt trùng và chế biến theo công nghệ tiên tiến. 

− Đóng gói và bảo quản sản phẩm trong điều kiện tối ưu. 

Sữa sau khi được vận chuyển đến sẽ được lấy mẫu và mang đi kiểm tra chất lượng. 

Chỉ những lô sữa đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu được đặt ra mới tiếp tục 

được chuyển đến khâu chế biến để chế biến, sản xuất sữa thành phẩm. 

Làm lạnh và bảo quản sữa bò: Sau khi đã được xét nghiệm, kiểm tra chất lượng và 

đạt chuẩn. Sữa bò nguyên liệu sẽ được chuyển đi đong đếm thể tích và làm lạnh. Trước khi 

làm lạnh, trong quá trình lọc phải đun sữa ở mức nhiệt từ 30 – 40 độ C để giảm đi độ 
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nhớt của sữa. Sau đó, sữa sẽ được làm lạnh ở nhiệt độ từ 2 – 4 độ C ở các bồn inox 

đạt tiêu chuẩn bảo quản sữa. 

Gia nhiệt: Khâu tiếp theo của quy trình sản xuất sữa Vinamilk là gia nhiệt. Đây 

là quá trình được thực hiện để hỗ trợ cho quá trình ly tâm, làm sạch sữa. Sữa sẽ được 

gia nhiệt ở nhiệt độ lên đến 40 độ C bằng cách bơm sữa vào những thiết bị trao đổi 

nhiệt có dạng tấm 

Ly tâm để làm sạch sữa nguyên liệu: Sau khi gia nhiệt, sữa sẽ được tiến hành ly 

tâm làm sạch. Cặn sữa cũng như xác của vi sinh vật đều sẽ được loại bỏ ở khâu ly 

tâm làm sạch này. Sữa bò sau khi ly tâm sẽ đủ tiêu chuẩn để chuyển đến các khâu 

chế biến khác. 

Phối trộn sữa: Nguồn sữa nguyên liệu sẽ được phối trộn với chất ổn định, lượng 

chất ổn định sẽ được phân chia theo từng mẻ. Sữa nguyên liệu sẽ được đưa vào bồn 

trộn với thể tích khoảng 500 – 600 lít và gia nhiệt ở mức nhiệt từ 65 – 70 độ C, sau 

đó sẽ được giảm xuống mức 40 – 45 độ C để cho đường vào trộn. 

Làm lạnh sữa: Sữa sau khi đã được phối trộn xong sẽ được làm lạnh ở mức 

nhiệt dưới 8 độ C. Sau đó, sữa sẽ được tiêu chuẩn hóa, điều chỉnh hàm lượng của 

các chất để đảm bảo sau khi hoàn thành, sữa sẽ đạt tiêu chuẩn như đã được công bố 

trên bao bì. 

Đồng hóa sữa và tiệt trùng: Đồng hóa là khâu làm giảm đi kích thước của các 

cầu mỡ nhằm mục đích tăng khả năng phân tán sữa. Hạn chế tình trạng váng sữa nổi 

lên bề mặt trong thời gian bảo quản. Sữa cũng được tiến hàng tiệt trùng để loại bỏ 

những vi sinh vật cũng như các bào tử hay các enzym có trong sữa để kéo dài thời 

gian bảo quản sữa ở nhiệt độ thường và hạn chế sự thay đổi các tính chất của sữa. 

Đóng gói: Sau khi sữa đã được tiệt trùng, công đoạn cuối cùng là dây chuyền đóng 

gói sữa vào hộp, bịch để phân phối ra thị trường. Để quá trình vận chuyển đơn giản, nhanh 

gọn hơn. Sữa sẽ được sắp xếp và đóng gói vào những chiếc thùng giấy kích thước lớn với 

số lượng nhất định. Những chiếc thùng giấy chất lượng cũng góp phần bảo quản sữa không 

bị tác động, va chạm trong suốt quá trình vận chuyển.  

Kiểm soát chất lượng: Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra chặt chẽ từ khâu nguyên 

https://maydonggoi.com.vn/may-dong-goi
https://maydonggoi.com.vn/may-dong-goi
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liệu đến thành phẩm, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

Đặc điểm kinh doanh 

− Thị trường mục tiêu: Phân phối sản phẩm chủ yếu tại thị trường nội địa, tập trung 

vào các khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Hệ thống phân phối gồm các siêu thị, 

cửa hàng tiện lợi, đại lý, và bán trực tiếp tại các cửa hàng của công ty. 

− Khách hàng: Sản phẩm hướng đến đối tượng gia đình, đặc biệt là trẻ tôi, người 

lớn tuổi và những người quan tâm đến sức khỏe. 

− Chiến lược kinh doanh: Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy 

mạnh hoạt động marketing để xây dựng và duy trì thương hiệu "Sữa Ba Vì".Công ty đã 

hợp tác với các hộ chăn nuôi bò sữa tại địa phương nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu 

ổn định và chất lượng cao. 

− Công ty định hướng mở rộng thị trường, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu 

sản phẩm ra quốc tế. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để 

cho ra đời các dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu 

dùng. 

2.1.4. Cơ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

 

Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại 

Xanh Ba Vì 

(Nguồn: bavigreenfarm.com.vn) 

 

Ban Điều Hành 
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Tổng Giám đốc đảm nhiệm vai trò điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động 

của Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì. Vị trí này chịu trách nhiệm chính trước 

Hội đồng quản trị về mọi quyết định và kết quả hoạt động của công ty. Bằng tầm nhìn 

chiến lược và khả năng quản lý, Tổng Giám đốc đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, đáp 

ứng các mục tiêu phát triển. 

Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty 

theo lĩnh vực và bộ phận được phân công. Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc đảm nhận vai trò 

thay thế Tổng Giám đốc khi người đứng đầu vắng mặt, đảm bảo sự liên tục trong các hoạt 

động vận hành. 

Phòng Kế toán – Hành chính là bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức 

bộ máy tài chính, kế toán và tín dụng. Nhiệm vụ chính của phòng là kiểm tra, kiểm soát 

các hoạt động kinh tế và tài chính của công ty, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản 

lý tài chính của Nhà nước và công ty cổ phần. Bên cạnh đó, phòng này cũng đảm bảo việc 

quản lý dòng tiền hiệu quả, góp phần ổn định hoạt động tài chính. 

Hành chính – Tổng hợp là đơn vị phụ trách công tác tổ chức, quản lý hành chính và 

lao động tiền lương. Phòng này đảm bảo mọi hoạt động hành chính, công nghệ thông tin 

và quản lý nhân sự diễn ra mạch lạc, đồng thời hỗ trợ công ty duy trì hệ thống vận hành 

hiệu quả. 

Phòng Kế hoạch – Dự án chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chiến lược đấu thầu 

và quản lý dự án. Ngoài ra, phòng này đảm nhận vai trò lập và triển khai các kế hoạch đầu 

tư, thực hiện các dự án quan trọng của công ty. Phòng cũng quản lý hợp đồng và chi phí, 

đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách. 

Phòng Kinh doanh là đầu mối xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công 

ty. Nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường, quản lý và chăm 

sóc khách hàng hiện tại. Đồng thời, phòng nghiên cứu xu hướng thị trường để đề xuất và 

phát triển các sản phẩm, công nghệ mới. Các hoạt động như xây dựng phương án chào 

hàng, lập dự toán công trình và báo cáo định kỳ cũng là trách nhiệm của phòng này. 

Phòng Kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ mới, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng. Phòng cũng đảm nhiệm việc tổ chức sản xuất, 

giám sát chất lượng các sản phẩm và dự án. Ngoài ra, các hoạt động như bảo dưỡng, bảo 

trì sản phẩm và xử lý phản hồi của khách hàng được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng 
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dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. 

Phòng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên 

cứu và cải tiến công nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất. Các hoạt động của phòng bao gồm 

phát triển sản phẩm mới theo định hướng thị trường và yêu cầu của khách hàng, đồng thời 

cải tiến các công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm. 

Xưởng sản xuất chịu trách nhiệm triển khai sản xuất và chế tạo sản phẩm theo yêu 

cầu. Đồng thời, xưởng thực hiện thi công, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ cho 

các công trình, dự án. Xưởng cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác trong công 

ty để đảm bảo quy trình sản xuất và vận hành đạt hiệu quả cao nhất. 

2.1.5. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán, chính sách và 

phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 

2.1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

Xuất phát từ đặc điểm cơ cấu kinh doanh của công ty và phù hợp với yêu cầu quản 

lý, bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức tập trung. Phòng kế toán thực hiện công 

việc dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của kế toán trưởng và sự quản lý chặt chẽ của 

giám đốc công ty. Các cá nhân trong phòng kế toán hỗ trợ và tích cực hoạt động để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao của cấp trên. Phòng kế toán có nhiệm vụ theo dõi, tổ chức, hạch 

toán kế toán, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp lên báo cáo toàn công ty. 

Bộ máy kế toán của công ty được khái quát bằng sơ đồ sau: 

    Kế toán trưởng      

           

Kế toán 

thanh toán 

– công nợ 

 
Kế toán 

tiền lương 
 

Kế toán 

kho 
 

Kế toán 

tổng hợp 
 

Kế toán 

bán hàng 
 Thủ quỹ 

 

 Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

(Trích từ phòng kế toán Công ty) 

Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán như sau: 

Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ giám sát, tổ chức công tác kế toán tài chính thống kê 
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và bộ máy kế toán công tác phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị để đảm 

bảo nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kế toán trưởng phụ 

trách chung và phải chịu trách nhiệm trước công ty, các cơ quan cấp trên và pháp luật về 

công việc thuộc về trách nhiệm và quyền hạn của mình, lập kế hoạch tài chính với Nhà 

nước, là người trực tiếp báo cáo các thông tin kinh tế với giám đốc, giúp giám đốc tổ chức 

chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tham gia đóng góp ý kiến với giám đốc để có 

biện pháp đầu tư hiệu quả. 

Kế toán thanh toán – công nợ: Theo dõi các khoản nợ của công ty bao gồm: nợ phải 

thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp của công ty. Định kỳ đối chiếu công nợ, lập bảng 

kê công nợ để nộp cho kế toán trưởng. Theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nhằm phục vụ cho 

việc cung cấp thông tin khách hàng vào bảng theo dõi hợp đồng kinh tế đã bán ra. 

Kế toán tiền lương: Tính ra tiền lương, hạch toán tiền lương, các khoản phụ cấp cho 

cán bộ nhân viên công ty. Theo dõi việc trích nộp, chi trả bảo hiểm xã hội của người lao 

động theo chế độ thu chi bảo hiểm xã hội hiện hành. Thực hiện công việc ghi chép, tổng 

hợp và phản ánh kịp thời, đầy đủ các số liệu về số lượng và chất lượng lao động, tình hình 

sử dụng thời gian kết quả lao động. 

Kế toán kho: 

− Ghi chép, theo dõi tình hình nhập, xuất đồng thời đảm bảo số hàng tồn trong kho 

theo quy định của doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng hoạt động sản xuất. 

− Đánh giá tình hình hàng hóa, nguyên vật liệu bằng cách làm việc thường xuyên với 

những kế toán viên quản lý hoạt động khác để thu thập thông tin. 

− Thực hiện công việc một cách chính xác bao gồm những phương pháp hạch toán 

vật liệu, các nguyên tắc, thủ tục nhập, xuất kho vật liệu.  

− Giám sát hàng hóa, kiểm tra số liệu thực tế với số lượng tồn thường xuyên để tránh 

thất thoát. 

− Kiểm tra hàng hóa để kịp thời xử lý số lượng thừa, thiếu vật liệu, loại bỏ và đổi trả 

những vật liệu kém chất lượng để đảm bảo hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp hiệu 

quả nhất.  

− Thực hiện lập báo cáo kế toán về vật liệu để thông tin cho quản lý nắm rõ tình hình 

vật liệu. 



 

 27 

Kế toán bán hàng: 

− Ghi chép những thông tin ghi nhận hóa đơn hàng ngày. Kiểm tra đơn giá sản 

phẩm, số lượng sản phẩm từ đó xuất hóa đơn cho khách hàng. 

− Kiểm tra và giám sát các kế toán thực hiện bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, phân 

phối hàng bán. 

− Cập nhật giá cả và sản phẩm mới cho doanh nghiệp. 

− Lập các bảng kê hóa đơn bán hàng, doanh thu và thuế GTGT vào cuối ngày. 

− Tính toán một cách chính xác tổng doanh thu, đơn giá, thuế GTGT của từng nhóm 

hàng và theo đơn vị để tiện cho việc quản lí kiểm tra hàng. 

Kế toán tổng hợp: 

− Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Các 

hóa đơn, chứng từ cần được kiểm tra xtôi có hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán hay không. 

− Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,.. tại các thời điểm 

phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến việc thiếu sót trong khâu khớp quỹ hay kiểm 

kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,…. 

− Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác. 

Thủ quỹ: Có trách nhiệm thu, chi tiền mặt tại quỹ sau khi kiểm tra và thấy rõ chứng 

từ đã có đủ điều kiện để thu - chi, hạch toán vào sổ quỹ hàng ngày, đối chiếu báo cáo quỹ 

với kế toán thanh toán - công nợ để đảm bảo chính xác về các khoản tiền. Lập bảng kiểm 

kê quỹ vào cuói tháng theo quy định của pháp luật. Đảm bảo số dư tồn quỹ phụ vụ kinh 

doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế 

toán tổng hợp. 

2.1.5.2 .Hình thức kế toán 

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh và đặc điểm quản lý, hiện nay Công ty Cổ 

Phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì đang áp dụng hình thức sổ kế toán “ Sổ nhật kí chung” 

Với hình thức sổ nhật kí chung mà công ty đang áp dụng ,hàng ngày căn cứ vào chứng 

từ gốc đã được kiểm tra (các PXK,PNK,PC,PT…) kế toán vào sổ nhật kí chung như sau: 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

2.1.5.3. Chính sách kế toán 

Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 

26/08/2016 bởi Bộ Tài Chính. Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết 

thúc vào ngày 31/11 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là Đồng Việt Nam 

(VNĐ). 

2.1.5.4 Phương pháp kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

Phương pháp kế toán hàng tồn kho 

Phương pháp tính giá thực tế hàng tồn kho: Tính theo trị giá gốc (giá thực tế). 

Giá nhập: Gồm giá mua ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không bao gồm 

thuế đầu vào, cộng thêm chi phí vận chuyển, lưu bãi, lưu kho (nếu có). 

Giá xuất kho: Xác định theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn 

Khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử 

dụng ước tính của tài sản cố định. Tỷ lệ khấu hao được thực hiện phù hợp với quy định tại 

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Phương pháp xác định 

hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền  
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Hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp nộp thuế GTGT 

Công ty áp dụng phương pháp khấu trừ để kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT).  

2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty  

2.2.1 Kế toán NVL tại Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì 

Tại công ty sử dụng các tài khoản:  

TK 152- Nguyên liệu vật liệu;  

TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang;  

TK 155 - Thành phẩm;  

TK 156 - Hàng hóa. 

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

− Phiếu xuất kho (mẫu 01- VT) 

− Phiếu nhập kho (mẫu 01- VT) 

− Biên bản kiểm nghiệm hàng hóa 

− Hóa đơn GTGT (01GTKT0/001) 

− Hóa đơn bán hàng 

2.2.1.2 Sổ sách kế toán sử dụng 

Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Vì vậy các sổ mà công ty sử dụng 

gồm: 

− Chứng từ ghi sổ tài khoản 152 

− Sổ cái tài khoản 152 

− Sổ chi tiết tài khoản 152 

2.2.1.3 Quy trình hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Công ty 

Quy trình hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh 

Ba Vì được thể hiện qua sơ đồ sau  
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Sơ đồ 2.4 :Quy trình hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Sữa Nông Trại 

Xanh Ba Vì 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông Trại Xanh Ba Vì) 

Ví dụ minh họa về công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty 

Nghiệp vụ 1: Nhập kho ngày 20/11/2023 

Thông tin nhập kho: Ngày: 20/11/2023 nhập sữa tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Nam Đô, số lượng nhập: 503,80 lít sữa tươi chưa tiệt trùng theo hóa đơn số (0000150) 

(biểu 1) công ty chưa thanh toán tiền hàng. Sau khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo 

Biên bản giao nhận (biểu 2), kế toán lập Phiếu nhập kho số NK1702/005 

− Giá trị nhập: 100.072.313 VNĐ (chưa VAT) 

− VAT 8%:      8.005.785 VNĐ 

− Tổng giá trị (gồm VAT): 108.078.098 VNĐ 

Bút toán: 

Nợ 152: 100.072.313 VNĐ 

Nợ 133: 8.005.785 VNĐ 

      Có 331: 108.078.098 VNĐ 

Căn cứ vào HĐ 0000150, kế toán sau ghi phiếu nhập kho, kế toán ghi chép vào 

sổ chứng từ ghi sổ, tiếp theo kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 152, đồng thời ghi vào 
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sổ chi tiết tài khoản 152. 
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 Biểu  1: Hóa đơn GTGT số 0000150 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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Biểu  2: Biên bản giao nhận nguyên vật liệu sữa bò TL11 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2023 tại Công ty Cổ phần sữa nông trại xanh Ba Vì, 

chúng tôi gồm: 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Đô 

Mã số thuế: 0107324423 

Địa chỉ: Xóm Đình, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Đơn vị mua hàng: Công ty Cổ phần sữa nông trại xanh Ba Vì 

Mã số thuế: 0107929108 

Địa chỉ: Số nhà IK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau: 

STT Tên 
hàng 

ĐVT Số 
lượng 

Quy 
cách 

Ghi chú 

1 Sữa bò TL11 lít 503,8 Đạt  

      

 

Bên B xác nhận Bên A đã giao cho đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. 

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01bản 

có giá trị pháp lý như nhau./. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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Biểu  3: Phiếu nhập kho nguyên vật liệu sữa bò TL11 

 

Phiếu nhập kho số NK1702/005 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ                          

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên 

Nghĩa, 

 quận Hà Đông, TP Hà Nội                                             

Mẫu số 01-VT 

 

(Ban hành theo TT số 

133/2014/TT-BTC) 

                           

 

 

 
PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 20 tháng 11 năm 2023                     Nợ: 152 

Số: NK1702/005                                     Có: 331 

Họ và tên người giao:  

Theo hóa đơn số 0000150 ngày 20 ngày 11 năm 2023 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam 

Đô 

Nhập tại kho: Nguyên vật liệu 

Địa điểm: ................................................................................................ 

 

STT 

Tên nhãn hiệu 

quy cách, phẩm 

chất vật tư, dụng 

cụ, sản phẩm, 

hàng hóa 

Mã số ĐVT 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

1 Sữa bò TL11 TL11 lít 503,80 503,80 198.635 100.072.313 

 Cộng      100.072.313 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Một trăm triệu không trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm mười ba 

đồng. 

Sổ chứng từ kế toán gốc kèm theo: Hóa đơn số 0000150 

                                                                                       Ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 

Người lập phiếu                Người giao hàng                 Thủ kho               Kế toán  

 

(ký, họ tên)                          (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)             (ký, họ tên) 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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Nghiệp vụ 2: Ngày 22/11/2023 công ty nhập thêm 1.000 kg đường SUCROSE của 

Công ty TNHH Quang Anh (HD520) (biểu 4)  . Sau khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập 

kho theo Biên bản giao nhận ( biểu 5), kế toán lập phiếu nhập kho số NK1705/005.  

− Giá trị nhập: 1.000 x 20.000=20.000.000 VNĐ. 

− VAT (8%): 1.600.000 VNĐ 

=>Tổng giá trị gồm (VAT): 21.600.000VNĐ 

Bút toán 

Nợ 152: 20.000.000 VNĐ 

Nợ 133: 1.600.000 VNĐ 

      Có 331: 21.600.000VNĐ 

Căn cứ vào HĐ 520, kế toán ghi phiếu nhập kho, sau đó kế toán ghi chép vào sổ nhật 

kí chung, tiếp theo kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 152 đồng thời ghi vào sổ chi tiết tài 

khoản 152 
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Biểu  4: Hóa đơn GTGT số 0000520 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023 

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba 

Vì, chúng tôi gồm: 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH  Quang Anh 

Mã số thuế: 0105024523 

Địa chỉ: Số 154 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Đơn vị mua hàng: Công ty Cổ phần Sữa Nông trại xanh Ba Vì 

Mã số thuế: 0107929108 

Địa chỉ Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP 

Hà Nội  

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau: 

STT Tên 
hàng 

ĐVT Số 
lượng 

Quy 
cách 

Ghi chú 

01 ĐƯỜNG SUCROSE Kg 1.000 Đạt yêu 
cầu 

 

 

Bên B xác nhận Bên A đã giao cho đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. 

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản 

có giá trị pháp lý như nhau./. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

Biểu  5: Biên bản giao nhận nguyên vật liệu đường Sucrose 

 

 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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Biểu  6: Phiếu nhập kho số NK1705/005 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ                     Mẫu số 01- VT 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa, 

 quận Hà Đông, TP Hà Nội                                       (Ban hành theo TT số 

                               133/2014/TT-BTC) 

 

                                           PHIẾU NHẬP KHO 

                                      Ngày 22 tháng 11 năm 2023                     Nợ: 152 

                                              Số: NK1705/005                                Có: 331 

Họ và tên người giao:  

Theo hóa đơn số 0000520 ngày 22 ngày 11 năm 2023 của Công ty TNHH  Quang Anh 

Nhập tại kho: Nguyên vật liệu 

Địa điểm: ................................................................................................ 

 

STT 

Tên nhãn hiệu quy 

cách, phẩm chất 

vật tư, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

A B C D 1 2 3 4 

01 ĐƯỜNG SUCROSE  KG 1.000 1.000 20.000 20.000.000 

 Cộng      20.000.000 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm triệu đồng chẵn. 

Sổ chứng từ kế toán gốc kèm theo: Hóa đơn số 520 

                                                                                         Ngày 22 tháng 11 năm 2023 

 

Người lập phiếu                Người giao hàng                 Thủ kho               Kế toán  

 

(ký, họ tên)                          (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)             (ký, họ tên) 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì) 
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Nghiệp vụ 3: Ngày 22/11/2023, xuất 595,55 lít sữa cấp vật tư để sản xuất  theo 

PX1702/008  

Bút toán 

Nợ TK 152: 118.297.074 

      Có TK 154: 118.297.074 

Căn cứ vào phiếu xuất kho 1702/008, kế toán ghi chép vào sổ nhật kí chung, tiếp theo 

kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 152,154 đồng thời ghi vào sổ chi tiết tài khoản 152,154 

 

Biểu 7: Giấy đề nghị cấp vật tư 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG 

TRẠI XANH BA VÌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                              Hà nội, ngày 22  tháng 11  năm 2023 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ 

Kính gửi: Ban lãnh đạo CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ 

 -   Căn cứ vào nhu cầu sản xuất  

     -  Yêu cầu cấp vật tư để cung cấp cho bộ phận sản xuất. 

 

TT Tên Vật Tư 
Đơn vị 

Tính 

Số 

Lượng 
Ghi Chú 

1 Sữa bò TL11  lít 595,55 
Dùng cho sản 

xuất 

TỔNG 595,55  

 

  Thủ trưởng đơn vị                     Trưởng phòng ban              Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì)  
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Biểu  8: Phiếu xuất kho số 1702/008 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ                    Mẫu số 01- VT 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa,    

quận Hà Đông, TP Hà Nội                                       (Ban hành theo TT số 

                            133/2014/TT-BTC) 

 

                                           PHIẾU XUẤT KHO 

                                      Ngày 22 tháng 11 năm 2023                     Nợ: 152 

                                              Số: XK1702/008                                Có: 331 

Họ và tên người giao: Nguyễn Quang Hiếu 

Lý do xuất: Phục vụ sản xuất 

Xuất tại kho: Nguyên vật liệu 

Địa điểm: ................................................................................................ 

 

STT 

Tên nhãn hiệu quy 

cách, phẩm chất 

vật tư, dụng cụ, sản 

phẩm, hàng hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Sữa bò TL11 TL11 lít 595,55 595,55 198.635 118.297.074 

 Cộng    595,55  118.297.074 

 

 

                                                                                         Ngày 20 tháng 11 năm 2023 

 

Người lập phiếu                Người giao hàng                 Thủ kho               Kế toán  

(ký, họ tên)                          (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)             (ký, họ tên) 
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Cách tính đơn giá sữa bò TL11 

Số lượng đầu kỳ: 461 lít . đơn giá hàng tồn: 198.635  

Ngày 03/11 Nhập kho 964.8 lít . Đơn giá nhập kho 198.635 

Đơn giá xuất kho sữa bò TL11 

 

 

Nghiệp vụ 4: Ngày 28/11/2023, xuất 2.000kg đường SUCROSE để cấp vật tư để sản 

xuất  theo XK1711/008 

Căn cứ vào phiếu xuất kho 1711/008, kế toán ghi chép vào sổ chứng từ ghi sổ, tiếp 

theo kế toán ghi vào sổ cái tài khoản 152 và 154, đồng thời ghi vào sổ chi tiết tài khoản 

152 và 154. 

  

= 
(461 x 198.635) + (964.8 x 198.635) 

461 + 964.8 

= 198.635 / lít 
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Biểu  9: Giấy đề nghị cấp vật tư 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG 

TRẠI XANH BA VÌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                              Hà Nội, ngày 28  tháng 11  năm 2023 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ 

 Kính gửi: Ban lãnh đạo CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH 

BA VÌ 

 -   Căn cứ vào nhu cầu sản xuất  

     -  Yêu cầu cấp vật tư để cung cấp cho bộ phận sản xuất. 

 

TT Tên Vật Tư 
Đơn vị 

Tính 

Số 

Lượng 
Ghi Chú 

1 ĐƯỜNG SUCROSE Kg 2.000 
Dùng cho sản 

xuất 

TỔNG 2.000  

 

Thủ trưởng đơn vị                     Trưởng phòng ban      Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu 10: Phiếu xuất kho 1711/008 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ                         Mẫu số 01- VT 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên Nghĩa,    

quận Hà Đông, TP Hà Nội                                                (Ban hành theo TT số 

                               133/2014/TT-BTC) 

 

                                           PHIẾU XUẤT KHO 

                                      Ngày 28 tháng 11 năm 2023                     Nợ: 152 

                                              Số: XK1711/008                                Có: 331 

Họ và tên người giao: Nguyễn Quang Hiếu 

Lý do xuất: Phục vụ sản xuất 

Xuất tại kho: Nguyên vật liệu 

Địa điểm: ................................................................................................ 

 

STT 

Tên nhãn hiệu quy 

cách, phẩm chất 

vật tư, dụng cụ, 

sản phẩm, hàng 

hóa 

Mã số 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền Theo 

chứng 

từ 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 
ĐƯỜNG 

SUCROSE 
 KG 2.000 2.000 20.000 40.000.000 

 Cộng    2.000  40.000.000 

 

                                                                                          Ngày 28 tháng 11 năm 2023 

 

Người lập phiếu                Người giao hàng                 Thủ kho               Kế toán  

 

(ký, họ tên)                          (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)             (ký, họ tên 

 

 

Cách tính đơn giá đường Sucrose 

Số lượng đầu kỳ: 350kg . đơn giá hàng tồn kho: 20.000  

Ngày 03/11 Nhập kho 600kg đường . Đơn giá nhập kho 20.000 

Đơn giá xuất kho đường Scurose 

= 
(350 x 20.000) + (600 x 20.000) 

= 20.000 / lít 

(350 +600) 
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Biểu 11: Thẻ kho NVL sũa bò TL11 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ  Mẫu số S12-DN 

Số nhà IK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 (Ban hành theo TT số 133/2014/TT-BTC) 

 

THẺ KHO 
Ngày lập thẻ: 30/11/2023 

Tờ số: 11 
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Sữa bò TL11 

Đơn vị tính: lít 
Mã số: STL11 

Số 
TT 

Ngày, 
tháng 

Số hiệu chứng từ 
Diễn giải 

Ngày nhập, 
xuất 

Số lượng Ký xác nhận 
kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

A B C D E F 1 2 3 G 

    Tồn đầu kỳ    461,00  

1 03/11 NK1702/005  Mua NVL nhập kho 03/11 503.8  964.8  

2 07/11 XK1702/002  Xuất kho NVL sản xuất 07/11  108.32 856.48  

3 12/11 XK1702/008  Xuất kho NVL sản xuất 12/11  352.68 503.8  

4 22/11 XK1702/008  Xuất kho NVL 22/11  595,55 369.25  

  ……  …… …… ….. …… …..  

    Cộng cuối kì  1.429,27 1.220,77 669,5  

Sổ này có  … trang, đánh từ trang 01 đến trang … 
Ngày mở sổ: … 

Ngày …30 tháng 11… năm 2023 
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Biểu 12 Thẻ kho NVL đường 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ Mẫu sổ S12 -DN 

Số nhà IK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận 

Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
( Ban hành theo TT số 133/2014/TT-BTC) 

 

THẺ KHO 
Ngày lập thẻ: 30/11/2023 

Tờ số: 11 
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ĐƯỜNG SUCROSE 

Đơn vị tính: kg 
Mã số: ĐƯỜNG SUCROSE 

Số TT 
Ngày, 
tháng 

Số hiệu chứng từ 
Diễn giải 

Ngày nhập, 
xuất 

Số lượng Ký xác nhận 
kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

A B C D E F 1 2 3 G 

    Tồn đầu kỳ    350  

1 03/11 NK1702/004  Mua NVL nhập kho 03/11 600  950  

2 07/11 XK1702/006  Xuất kho NVL sản xuất 07/11  100 850  

3 12/11 XK1702/008  Xuất kho NVL sản xuất 12/11  200 650  

4 15/11 NK1702/005  Mua NVL nhập kho 20/11 500  1150  

5 22/11 NK1705/005  Mua NVL nhập kho 22/11 1.000  2150  

6 28/11 XK1711/008  Xuất kho NVL sản xuất 28/11  2.000 150  

          

    Cộng cuối kì  2.100 2.300 150  

 
Sổ này có  … trang, đánh từ trang 01 đến trang … 

Ngày mở sổ: … 
Ngày … tháng … năm 2023 
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Biểu 13: Sổ chi tiết vật liệu sữa bò TL11 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ Mẫu sổ S10 -DN 

Số nhà IK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

( Ban hành theo TT số 133/TT-BTC) 

 
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ) 

Tháng 11 năm 2023 
Tài khoản: 152 

Tên, quy cách nguyên liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): Sữa bò TL11 
Đơn vị tính: đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 
Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

Ghi chú 
Số hiệu 

Ngày, 

tháng 
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 

Số 

lượng 
Thành tiền 

A B C D 1 2 3=(1x2) 4 5=(1x4) 6 7=(1x6) 8 

  Dư đầu 
kỳ 

 198.635 
    461 130.918.200 

 

NK1702 
/005 

03/11 Mua 
NVL 

nhập kho 

331 198.635 

503,8 100.072.313   
964.8 230.990.513 

 

XK1702 
/007 

07/11 Xuất kho 
NVL 

154 198.635 
  108,32 21.405.332 

856.48 209.585.181 
 

XK1702 
/008 

12/11 Xuất kho 
NVL 

154 198.635 
  352,68 69.919.515 

503.8 139.665.666 
 

XK1702 
/009 

22/11 Xuất kho 
NVL 

154 198.635 
  595,55 118.297.074 369.25 112.939.327 

 

………
…… 

  ………
…… 

…………
… 

…………
… 

…………… …………
… ……. …… …………… 

 

  Cộng 
tháng 

 
 1.429,27 283.903.046 1.220,77 242.487.649 669,5 172.333.597 
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Biểu 14: Sổ chi tiết vật liệu đường 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ  Mẫu số S10-DN 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
 (Ban hành theo TT số 133/TT-BTC) 

 
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA ) 

Tháng 11 năm 2023 
Tài khoản: 152 

Tên, quy cách nguyên liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa): ĐƯỜNG SUCROSE 
Đơn vị tính: đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
đối 
ứng 

Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 
Ghi 
chú Số hiệu 

Ngày, 
tháng 

Số 
lượng 

Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 

A B C D 1 2 3=(1x2) 4 5=(1x4) 6 7=(1x6) 8 

  Số dư đầu kì       350 70.00.000  

        
 

NK1702 
/004 

 
03/11 

 
Mua NVL nhập 

kho 

 
331 20.000 

 
600 

12.000.000   950 19.000.000 
 

XK1702 
/005 

07/11 Xuất kho NVL 154 20.000 
  100 2.000.000 850 17.000.000 

 

XK1702 
/006 

12/11 Xuất kho NVL 154 20.000 
  200 4.000.000 650 13.000,000 

 

NK1702 
/007 

15/11  
Mua NVL nhập 

kho 

 
112 

20.000 
500 10.000.000   1150 23.000.000 

 

NK1705 
/005 

22/11 Mua NVL nhập 
kho 

154 
20.000 

 
 

1.000 
20.000.000   2150 43.000.000 

 

XK1711 28/11 Xuất kho NVL 154 20.000   2.000 40.000.000 150 3.000.000  
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/008 

            

  Cộng tháng   2.100 42.000.000 2.300 46.000.000 150 3.000.000  

 
 

Biểu 15 Sổ tổng hợp nhập, xuất, tồn 

 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ 

Địa chỉ: Số nhà IK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 

BẢNG TỔNG HỢP NHẬP, XUẤT, TỒN VẬT TƯ 

Số hiệu tài khoản: 152 

Tên tài khoản: Nguyên liệu, vật liệu 

STT Mã số Tên vật tư, hàng hóa Đvt 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ        Tồn cuối kỳ 

   Số 

lượng 
Thành tiền 

 Số 

lượng 
Thành tiền 

 Số 

lượng 
Thành tiền 

Số 

lượng 
Thành Tiền 

1 ĐƯỜNG 
SUCROSE 

ĐƯỜNG 
SUCROSE 

Kg 
350 70.000.000 2.100 42.000.000 2.300 46.000.000 150 3.000.000 

2 Glucose Đường Glucose Kg 71.000 96.276.000 37.890 50.772.600 57.690 77.906.454 51.200 69.142.146 

3 SỮA BÒ TL11 -  
0.11 

SỮA BÒ TL11 
mã 0.11 

Kg 
461 130.918.200 1.429.27 283.903.046 1.220,77 242.487.649 669,5 172.333.597 

… … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

TỔNG CỘNG:  405.394.360  1.586.665.087  1.546.623.217  445.436.230 
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Biểu 16 Sổ Nhật kí chung 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI 

XANH BA VÌ 

 Mẫu số S10-DN 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, 

phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

 (Ban hành theo TT số 133/TT-BTC) 

SỔ NHẬT KÍ CHUNG 

Trích sổ nhật ký chung tháng 11/2023 

Đơn vị tính: đồng 
Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 

ghi 

sổ 

cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày 

tháng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   Số trang trước 

chuyển sang 

 1    

   ……      

20/11 NK1702/005 20/11 NK Sữa bò 

TL11 2 

0.11mm  của 

công ty TNHH 

Nam Đô 

x 15 152 100.072.313  

 
HĐ0000150 

  
x 16 133 8.005.785  

    
x 17 331  108.078.098 

         

21/11 UNC1702/084 21/11 CK thanh toán 

tiền cho công 

ty Nam Đô  

x 21 331 108.078.098  

    
x 22 112  108.078.098 

         

21/11 CT1702/069 21/11 Chi phí 

chuyển tiền là 

22.000đ 

x 23 642 22.000  

    
x 24 112  22.000 

         

22/11 XK1702/008 22/11 Xuất kho Sữa 

bò TL11  

0.11mm  cho 

sản xuất 

x 25 154 118.051.186  

    
x 26 152  118.297.074 
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22/11 NK1705/005 

 

22/11 Nhập kho 

Đường 

Gucoser 

x 

27 152 20.000.000  

 HD520 

 

  
x 

28 133 1.600.000  

     x 

 

29 331  21.600.000 

    
 

    

28/11 XK1711/008 28/11 Xuất kho sản 

xuất x 
30 154 40.000.000  

    
x 

31 152  40.000.000 

         

   Cộng chuyển 

sang trang sau 

   5.578.125.627 5.578.125.627 

Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

Ngày mở sổ … 

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 

 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 17: Sổ cái TK 152 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NÔNG TRẠI XANH BA VÌ  Mẫu số S10-DN 

Số nhà LK706, lô 16, đất dịch vụ khu B, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

 (Ban hành theo TT số 133/TT-BTC) 

SỔ CÁI 
Tháng 11 năm 2023 

Tên tài khoản: Nguyên liệu, vật liệu 

Số hiệu: 152 

Đơn vị tính: đồng 
Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Nhật kí chung Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày, 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   Số dư đầu kỳ 

Số phát sinh 

trong tháng 

   405.394.360  

06/11 NK1702/004 06/11 Mua NVL 

nhập kho 

  331 46.718.312  

   …..      

20/11 NK1702/005 20/11 Mua NVL 

nhập kho 

  331 100.072.313  

22/11 NK1705/005 22/11 Nhập kho 

NVL sản xuất 

  331 20.000.000  

22/11 XK1702/008 22/11 Xuất kho 

NVL sản xuất 

  154  118.297.074 

28/11 XK1711/008 28/11 Xuất kho 

NVL sản xuất 

  154  40.000.000 

… … … … … … … … … 

         

 Cộng số phát 

sinh trong 

tháng 

   1.586.665.087 1.546.623.217 

Số dư cuối 

tháng 

   445.436.230  

Sổ này có … trang, đánh từ trang số 01 đến trang … 

Ngày mở sổ:……………… 

Ngày 30 tháng  11 năm 2023 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 Sổ này có … trang, đánh từ trang số 01 đến trang … 

Ngày mở sổ:… 

Ngày … tháng … năm2023 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

 (Ký, họ tên)  

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SỮA NÔNG TRẠI 

XANH BA VÌ 

3.1 . Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP Sữa 

Nông trại xanh Ba Vì 

3.1.1. Ưu điểm 

➢ Tổ chức quản lý kinh doanh Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung, gọn nhẹ 

phù hợp với quy mô của công ty nên công việc kế toán luôn đảm bảo tính thống nhất chính 

xác và kịp thời. Mọi chứng từ sổ sách đều tập trung về phòng kế toán chịu sự kiểm tra trực 

tiếp từ kế toán trưởng. Vì vậy số liệu được làm chuyển qua các chứng từ, sổ sách một cách 

chính xác, rõ ràng, đúng trình tự.  

Bộ máy quản lý của công ty tương đối gọn nhẹ, các phòng ban chịu sự giám sát của 

lãnh đạo, phân công công việc theo hướng chuyên môn hoá sẽ làm giảm áp lực cho ban 

lãnh đạo. 

➢ Tổ chức công tác kế toán 

Về sổ sách kế toán: Các sổ sách dùng theo đúng mẫu của nhà nước được ghi chép rõ 

ràng cụ thể. Ngoài ra, còn được sự quản lý chặt chẽ của kế toán trưởng. Vì vậy, có thể phát 

hiện được sai sót một cách kịp thời từ đó có biện pháp xử lý cụ thể.  

Về cách lập và thời gian báo cáo kế toán: Kế toán kiểm tra đổi chiếu số liệu giữa các 

tài khoản các sổ sách kế toán có liên quan giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. 

Công tác lập báo cáo vào cuối quý, năm được kế toán tiến hành đầy đủ và nộp cho các cơ 

quan tài chính theo quy định.  

Về hệ thống tài khoản: Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu 

tương đối đầy đủ, hợp lý và phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

Ngoài ra, còn phù hợp với chế độ quy định của bộ tài chính. 

Hiện nay, tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại doanh nghiệp được tiến hành 

theo phương pháp thẻ song song, phương pháp này dùng dễ đối chiếu kiểm tra.  

Hình thức kể toán mà doanh nghiệp áp dụng tại doanh nghiệp là hình thức chứng từ 

ghi sổ là là hình thức phổ biến dễ sử dụng, phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp.  

Chứng từ tại công ty được lưu giữ cần thận, nội dung các chứng từ được ghi chép 
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thường xuyên, liên tục, rõ ràng, đầy đủ, không chồng chéo. Thuận lợi cho việc kiểm tra. 

Thông qua các chứng từ như: Hóa đơn GTGT, PNK, PXK... và các loại sổ sách đã phản 

ánh đúng thực trạng biên động NVL tại Công ty.  

Bộ máy quản lý cũng như bộ máy kế toán tại công ty có mổi quan hệ chặt chẽ với 

nhau từ trên xuống dưới. Thuận tiện trong việc quản lý, giám sát của ban lãnh đạo công ty. 

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiêu năm 

kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc. Các nhân viên được phân công đúng người đúng 

việc đã phát huy được năng lực của từng nhân viên. 

3.1.2 Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm, kế toán còn tồn tại những hạn chế chưa phù hợp với chế 

độ chung, chưa thực sự khoa học, cần thiết phải phân tích, làm sáng tỏ từ đó có những biện 

pháp thiết thực nhằm cung cấp hoàn thiện hơn nữa giúp cho việc cung cấp thông tin được 

đầy đủ, giúp cho lãnh đạo đưa ra được những quyết định cụ thể về hoạt động quản lý và sử 

dụng nguyên vật liệu, cụ thể: 

➢ Về ban kiểm nghiệm vật tư:  

Công ty chưa có thành lập ban kiểm nghiệm vật tư trước khi nhập kho. Hàng hóa mua 

về chưa có sự kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, quy cách đã được cho nhập kho. 

➢ Về việc luân chuyển chứng từ:  

Chứng từ kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính nói 

chung và công tác tập hợp chi phí nói riêng. Việc lập phiếu xuất kho ở công ty chưa kịp 

thời nhanh gọn, luân chuyển phiếu xuất từ phân xưởng đến kho và từ kho lên phòng kế 

toán còn chậm, không dảm bảo đúng thời hạn quy định. 

Bên cạnh đó, việc tập hợp luân chuyển chứng từ không có quy định cụ thể về thời 

gian giao nộp chứng từ của các bộ phận nên gây ra tình trạng chậm trễ trong quá trình đưa 

chứng từ đến phòng kế toán để xử lý làm cho chứng từ bị ứ đọng từ tháng này sang tháng 

khác gây nên tình trạng lộn xộn trong việc sắp xếp và đóng chứng từ. 

Việc luân chuyển chứng từ giữa các vị trí như kho, xưởng sản xuất và kế toán thường 

xuyên diễn ra. Tuy nhiên, giữa các bộ phận phòng ban này không có biên bản giao nhận, 

rất dễ xảy ra tình trạng mất mát chứng từ. Khi bị mất chứng từ thì không biết quy trách 

nhiệm cho ai để xử lý. 
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➢ Công tác kế toán theo phương pháp thủ công 

Việc thực hiện công tác kế toán theo phương pháp thủ công, tức là ghi chép, xử lý và 

tổng hợp số liệu bằng sổ sách truyền thống hoặc bảng tính đơn giản như Excel, vẫn còn 

được áp dụng tại một số doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, phương 

pháp này tồn tại nhiều hạn chế nhất định. Trước hết, nó dễ dẫn đến sai sót trong quá trình 

nhập liệu và tính toán. Các lỗi như nhập nhầm số liệu, sai công thức hoặc bỏ sót nghiệp vụ 

kế toán rất dễ xảy ra và khó phát hiện nếu không có hệ thống kiểm soát tự động như trên 

phần mềm kế toán. 

Bên cạnh đó, kế toán thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để xử lý số liệu, 

lập báo cáo hay đối chiếu chứng từ, làm giảm hiệu quả công việc, nhất là khi số lượng 

nghiệp vụ phát sinh lớn. Khả năng lưu trữ và tra cứu dữ liệu trong phương pháp này cũng 

gặp nhiều khó khăn, do chứng từ dễ bị thất lạc, hư hỏng và việc tìm kiếm thông tin không 

thể thực hiện nhanh chóng như trên nền tảng số. 

Ngoài ra, tính bảo mật trong kế toán thủ công không cao. Dữ liệu có thể bị truy cập 

và chỉnh sửa mà không để lại dấu vết, làm giảm tính minh bạch và khả năng kiểm soát nội 

bộ. Cuối cùng, phương pháp này không phù hợp khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, bởi 

hệ thống thủ công khó đáp ứng được tốc độ xử lý, tính chính xác và yêu cầu quản lý phức 

tạp của các đơn vị lớn. 

3.2. Một số ý kiến và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật 

liệu Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì 

    3.2.1. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công 

ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì 

      Nhìn chung, công tác kế toán của Công ty có nhiều ưu điểm và tính phù hợp cao đã 

đtôi lại hiệu quả, xong vẫn còn tồn tại một số hạn chế làm cho công tác kế toán chưa thực 

sự hoàn thiện. 

     Trên cơ sở những thực tế còn tồn tại, tôi xin có một số ý kiến đóng góp dưới đây 

nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công 

ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì  

❖ Ý kiến thứ nhất: Thành lập ban kiểm nghiệm vật liệu 
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   Vật liệu mua về trước khi nhập kho cần phải kiểm nhận để xác định số lượng chất 

lượng và quy cách thực tế vật tư. Do đó Công ty cần phải lập Ban kiểm nghiệm vật liệu 

bao gồm những người chịu trách nhiệm về vật liệu ở công ty, trong đó người chịu trách 

nhiệm chính là thủ kho. 

   Trường hợp chưa có hoá đơn phải căn cứ vào hợp đồng mua bán để kiểm nhận. Trong 

quá trình kiểm nhận vật liệu nhập kho, nếu phát hiện vật liệu thừa, thiếu hoặc sai quy 

cách, phẩm chất phải lập biên bản xây dựng rõ nguyên nhân để tiện cho việc xử lý về sau. 

Nếu vật liệu mua về Công ty nhận đủ số lượng, chất lượng tốt, đúng quy cách thì Ban 

kiểm nghiệm cũng phải lập biên bản xác nhận. 

❖ Ý kiến thứ hai: Lập sổ giao nhận chứng từ 

       Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ khi luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban. 

Mỗi khi luân chuyển chứng từ thì các bên giao và nhận chứng từ phải ký vào sổ giao 

nhận chứng từ. Từ đó dễ quy trách nhiệm đúng người, đúng bộ phận nếu như xảy ra tình 

trạng mất chứng từ để có biện pháp xử lý. Việc làm này giúp quản lý chặt chẽ chứng từ 

của công ty, tiếp đến là nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với việc quản lý 

chứng từ nói riêng và công việc nói chung. Sổ giao nhận có thể xây dựng theo mẫu sau 

Biểu 18: Lập sổ giao nhận chứng từ 

❖ Ý kiến thứ ba: Hiện đại hóa công tác kế toán 

    Công ty nên xtôi xét việc áp dụng các phần mềm kế toán nhằm giảm bớt gánh nặng 

công việc cho nhân viên phòng kế toán và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Trên 

thị trường hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán để công ty lựa chọn như: phần mềm 

kế toán Misa, SMART, VACOM,… sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại công ty, 

giúp phòng kế toán phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời, khoa học và đạt hiệu 

quả cao. 

      Việc áp dụng phần mềm kế toán tại doanh nghiệp thể hiện sự nhanh nhẹn, thích nghi 

với nền công nhiệp hiện đại. Hiện tại, phòng kế toán đã được trang bị hệ thống máy vi 

STT 

Chứng từ Nội 

dung 

trên 

chứng từ 

Số tiền 

trên 

chứng từ 

Ký tên 

Số hiệu Ngày tháng Người giao 

Người 

nhận 

       



 

 57 

tính để phục vụ công việc kế toán. Đây là điều kiện thuân lợi để ứng dụng phần mềm kế 

toán trong công ty. 

 

 - Phần mềm Kế toán SMART: Đây là phần mêm thông dụng và phổ biến hiện nay. Bên 

cạnh những biểu mẫu tiếng Việt theo quyết định mới nhất, Smart còn có một số mẫu biểu 

báo cáo tiếng Anh, Báo cáo song ngữ Anh-Việt như: Phiếu Thu, Phiếu Chi, Phiếu Nhập 

Kho, Phiếu Xuất Kho, Báo Cáo Doanh Thu Chi Phí, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Lưu 

Chuyển Tiền Tệ, Bảng Cân Đối Kế Toán, Bảng Cân Đối Phát Sinh.... để phục vụ cho một 

số bạn làm kế toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

 

Hình ảnh 3.1:Phần mềm Kế toán SMART 

- Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây là phần mềm kế toán dành cho doanh 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Fast Accounting được phát triển liên tục và hoàn thiện từ 

năm 1997, hiện có hơn 9.000 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau như BIT 

CUP, Cup CNTT,… 
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Hình ảnh 3.2: Phần mềm kế toán Fast Accounting 

- Phần mềm MISA SME.NET 2012 

Đây là phần mềm kế toán gồm 13 phân hệ được thiết kế dành cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. Với MISA, doanh nghiệp có thể kiểm soát được số liệu trực tuyến tại bất 

cứ nơi đâu, bất cứ khi nào thông qua internet 

 

 
Hình ảnh 3.3: Phần mềm MISA SME.NET 2012 
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Công ty nên chọn sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET vì giá thành hợp lý, tính 

năng cao, giao diện dễ sử dụng và nó đầy đủ các phần hành kế toán, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc nhập và xử lý số liệu 

 

    3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ 

phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì 

• Áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý nguyên vật liệu 

Công ty có thể triển khai hệ thống quản lý nguyên vật liệu dựa trên nền tảng công 

nghệ số như phần mềm ERP hoặc hệ thống mã QR, RFID. Việc này giúp tự động hóa quá 

trình theo dõi nhập – xuất – tồn kho, kiểm soát chính xác số lượng và chất lượng vật tư, 

đồng thời hỗ trợ ra quyết định kịp thời thông qua báo cáo tức thời và phân tích dữ liệu. Áp 

dụng số hóa không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giảm thiểu rủi ro thất thoát, nhầm 

lẫn và chi phí vận hành.  

• Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu 

    Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu theo 

định mức; thực hiện đối chiếu thường xuyên giữa số liệu tồn kho và thực tế; đồng thời phân 

công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận nhằm phát hiện kịp thời các sai lệch, lãng phí và 

nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

• Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý 

Công ty nên đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, nhằm hỗ trợ 

quản lý toàn diện các hoạt động như kế toán, kho vận, sản xuất và tiêu thụ. Hệ thống này 

cần đảm bảo khả năng kết nối dữ liệu, cập nhật thông tin theo thời gian thực và hỗ trợ phân 

tích, ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.Đầu tư vào hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, 

mạng và bảo mật đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn. Việc áp dụng 

công nghệ điện toán đám mây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc để tiết kiệm chi phí đầu 

tư ban đầu và tăng tính linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống.  
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KẾT LUẬN 

Một lần nữa tôi có thể khẳng định được kế toán vật liệu có tầm quan trọng trong công 

tác quản lý kinh tế bởi vì vật liệu chính là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được 

trong quá trình sản xuất ở bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Kế toán vật liệu giúp 

cho các đơn vị sản xuất kinh doanh theo dõi được chạt chẽ về số lượng, chất lượng, chủng 

loại giá trị vật liệu nhập xuất trong kho từ đó đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm 

chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho đơn vị mình.  

Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh 

Ba Vì do thời gian có hạn nên báo cáo thực tập này mới chỉ đi vào nghiên cứu 1 số vấn đề 

chủ yếu về cơ sở lý luận của công tác kế toán nguyên vật liệu nói chung của các đơn vị sản 

xuất và đi vào thực tế quản lý, hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Sữa Nông trại 

Xanh Ba Vì 

      - Về mặt lý luận: Tôi đã trình bày một cách khái quát, có hệ thống các vấn đề lý luận 

cơ bản về hạch toán vật liệu, từ đó có thể vận dụng thích hợp với từng doanh nghiệp cụ 

thể. 

       -Về mặt thực tế:  Trên cơ sở khái quát thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu 

tại Công ty Cổ phần Sữa Nông trại Xanh Ba Vì, tôi đã đề xuất một số ý kiến cơ bản cũng 

như các biện pháp có thể nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu 

nói riêng cũng như công tác hạch toán kế toán nói chung. Các ý kiến đề xuất trong bản 

báo cáo thực tập này có những vấn đề thực hiện dần từng bước qua thời gian thực tập tại 

Công ty, tôi thấy công ty đã cố gắng tận dụng một cách tốt nhất chế độ kế toán mới và 

luôn muốn hoàn thiện bộ máy kế toán của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như 

đã trình bày, nhưng tôi tin rằng với khả năng sẵn có và những cố gắng của công ty trong 

thời gian tới, những vấn đề còn tồn tại sẽ được giải quyết, công ty quản lý và hạch toán 

nguyên vật liệu sẽ hoàn thiện hơn, phục vụ đắc lực cho quản lý kinh tế tài chính của công 

ty.  

Trong thời gian thực tập ngắn ngủi, do hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên tôi 

không thể tránh những sai sót. Vì vậy kính mong sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của 

giảng viên cũng như các anh /chị trong phòng kế toán của Công ty. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, các anh chị phòng kế toán và giảng 

viên Ths Phạm Thị Nga đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. 
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Tôi xin chân thành cảm ơn ! 

 Hải Phòng, ngày  10 tháng 05  năm 2025 

 Sinh viên thực hiện 

Trương Kiều Oanh 
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